
CÔNG TY CÓ PHÀN 

CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

^G S oO o E o

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

QUÝ IV NĂM 2021

Tp Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2022



CÒNG TY CÓ PHÀN CHÚNG KHOÁN VIỆT THÀNH Mâu số B01 - CTCK
Tầng 2, tòa nhá Mé Linh Point, số 2, Ngỗ Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TTsổ 334/2016/TT-BTC
Te l: 08 39147799 Fax : 08.39144511 ngày 27/12/2016 cùa Bộ Tài Chinh)

4
♦ '

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chi tiêu Mã số
Thuyết
minh

SỐ cuố i kỳ SỐ cuổ i kỳ
31.12.2021 31.12.2020. .

B c 1 1

TÀI SÁN
A. TÀI SÀN NGÁN HẠN (100 = 110 + 130) 100 *  325,960,144,493 149,508,034,051

I. Tài sán tài ch inh 110 325 724,082,711 149,457,504,885
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 VI. 1 88,276.447,851 18,643,975,692

1.1. Tiền 111.1 88,276,447,851 18,643,975,692

1.2. Các khoản tương đương tiền 111.2
2. Các tài sàn tải chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (PVTPL) 112 120,162,145,779 14,631,936,800

3. Các khoản đằu tư nắm giữ đến ngáy đáo hạn (HTM) 113
4. Các khoán cho vay 114 VI.3 116,089,052,099 114,986,370,582

5. Tài sàn tài chinh sẵn sàng để bán (AFS) 115
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tái chính vá tải sản thé chắp 116 ( . . . ) ( . . . )
7 Các khoản phải thu 117 742,753,968 764,302,334

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chinh 117.1
7.2. Phái thu và dự thu cố tức, tiền lãi các tải sàn tài chinh 117.2 742,753,968 764,302,334

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngáy nhận 117.3
7.2.2. Dư thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 VI.4 742,753,968 764,302,334

8. Trà trước cho người bán 118 VI.5 446,380,540 430,000,000
9. Phài thu các dịch vụ CTCK cung cấp 119
10. Phải thu nội bộ 120
11. Phải thu về lỗi S'30 dịch chúng khoán 121
12. Các khoản phài thu khác 122 7,302,474 919,477

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) 129 (...)
II. Tài sàn ngắn hạn khác 130 236,061,782 50,529,166
1. Tạm ứng 131
2. Vặt tư vãn phóng, công cụ, dụng cụ 132
3. Chi phi trả trước ngắn hạn 133 VI. 6a 236,061,782 50,529,166
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 134
5. Thuế giá trị gia tảng dược kháu trừ 135
6. Thuể vả các khoản khác phải thu Nhà nước 136
7. Tài sản ngắn hạn khác 137
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chinh phù 138
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sán ngắn han khác 139 (.....) (.... )
B. TÁI SÀN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260) 200 9,667,258,020 8,195,108,734

I. Tài sán tài chính dài hạn 210 -
1. Các khoán phái thu dàl hạn 211
2 Các khoán dằu tư 212 - -
2.1. Các khoản đẳu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 212.1
2.2. Đầu tư vào cõng ty con 212.2
2.3. Đầu tư vàó cõng ty liên doanh, liên kết 212.3
2 4 . Đầu tư dái hạn khác 212.4
3 Dự phòng suy giám tài sàn tài chính dái hạn 213
II. Tài sán cố định 220 2,817,253,128 1,844,971,500
1 Tài sản có định hữu hình 221 VI. 7 202,530,900 324,693,732
- Nguyên giá 222 2,661,404,556 2,661,404,556

- Giá trị hao món lũy kế (•) 223a (2,458,873,656) (2,336,710,824)

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 223b
2. Tài sán cố định thuê tài chinh 224 - -
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn lũy kế (") 226a
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý 226b
3 Tài sán có định vò hình 227 VI.8 2,614,722,228 1,520,277,768
- Nguyên giã 228 7,551,776,000 5,001,776,000

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229a (4,937,053,772) (3,481,498,232)

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hơp lý 229b
111. Bất dộng sãn đầu tư 230 - -
- Nguyên giá 231 - -
- Giá trị hao mòn lũy kê (*) 232a - -
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hựp lý 232b - -
IV. Chi phi xây dựng cơ  bàn dớ  dang 240 - -
V. Tài sàn dài hạn khác 250 6,850,004,892 6,350,137,234
1. Cằm cố. thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 251 VI.9 590,400,000 590,400,000
2. Chi phi trả trước dải hạn 252 VI.6b 63,571,093 14 297 486

3. Tài sán thuế thu nhập hoãn lạl 253 130 095,603

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 254 VI. 10 6,196,033,799 5.615,344,145

5. Tải sản dái hạn khác 255
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Chì tiêu Mã số
Thuyết
minh

Sổ cuố i kỳ Số cuố i ký
31.12.2021 31.12.2020

A B c 1 1

VI. Dự phòng suy gỉảm giá tr ị tà i sàn dài hạn 260
4 TỒNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 335,627,402,513 157,703,142,785

c. NỢ PHÁI TRÁ (300 = 310 +*340) 300 19,805,251 107 l!912,205,579

I. NO’ phải trả ngăn hạn 310 19,805 251,107 1,912,205579

1. Vay vá nợ thuê tài chính ngắn hạn 311
1.1. Vay ngắn hạn 312
1.2. Nợ thuê tài chinh ngắn hạn 313
2 Vay tài sàn tài chính ngắn hạn 314
3. Trái phiêu chuyển đổi ngắn hạn - cấu phần nợ 315
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 316
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 317

6. Phải trà hoạt động giao dịch chứng khoán 318 16.616,980,000

7. Phải trả vể lỗi giao dịch các tài sàn tài chinh 319
8. Phải trà người bán ngắn hạn 320
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 321
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 322 VI. 11 2,071,396,716 1.074,191,848

11. Phải trả người lao động 323 660.775,310 381,213.558

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324

13. Chi phi phài trà ngắn hạn 325 VI. 12 451.827.244 362,461,440

14. Phái trà nội bộ ngắn hạn 326
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 327
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngan hạn 328
17. Các khoàn phải trà, phải nộp khác ngắn hạn 329 VI. 13 4.271.837 94,338,733

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330

19. Quỹ khen thướng, phúc lợi 331
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 332

II. Nợ phái trà dài hạn 340 - -
1. Vay vả nợ thuê tài chinh dài hạn 341
1.1. Vay dài hạn 342
1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn 343
2. Vay tái sàn tài chinh dài hạn 344
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - cáu phần nợ 345
4. Trái phiểu phát hành dái hạn 346
5. Phài trà người bán dài hạn 347

6. Người mua trả tièn trước dài hạn 348

7. Chi phi phải trà dài hạn 349

8. Phài trà nội bô dài hạn 350
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 351
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 352
11. Các khoản phải trà, phải nộp khác dài hạn 353
12. Dự phòng phải trà dài hạn 354

13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư 355
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 356
15. Quỹ phát triền khoa học và cóng nghệ 357

D. VỔN CHÙ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) 400 315,822,151,406 155,790,937,206

I. Vốn chù sờ  hữu 410 315 822 151,406 155,790,937,206
1. Vốn đầu tư cùa chù sờ hữu 411 301.000^000,000 i5i.ooo.ooo!ooo
1.1. Vốn góp cùa chù sờ hữu 411.1 V I.14 300,000,000,000 150.000.000,000

a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411. la 300,000,000,000 150,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi 411.1b
1.2. Thặng dư vốn cồ phẩn 411.2 1,000,000,000 1,000,000,000
1.3. Quyền chọn chuyển dổi trái phiểu - cấu  phần vốn 411.3
1.4. Vốn khác cùa chủ sờ hữu 411.4

1.5. Cồ phiếu quỹ (*) (....) 411.5 (...) (...)

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 412
3. Chénh lệch tỷ giá hổi đoái 413

4. Quỹ dự trữ bồ sung vốn điều lệ 414

5. Quỹ dự phòng tài chính vá rủi ro nghiệp vụ 415
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chù sờ hữu 416
7. Lợi nhuận chưa phân phổi 417 VI. 14 14.822,151.406 4.790,937,206
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 417.1 8,253,759,774 5,441,415,221
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 417.2 6,568 391,632 (650,478,015)

II. Nguồn kinh ph i và quỹ khác 420
TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHÙ SỜ HỮU (440 = 300 + 400) 440 335,627,402,513 157,703,142,785

CÁC CHÌ TIỂU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Chi tiêu Mã Số Thuyết minh Sổ cuố i kỳ SỐ cuố i kỳ

"Ã " B c 1 1

A. TAI SAN CUA CTCK VA TAI SAN QUÁN LY THEO CAM KÊT 2,688,339 800,000
1. Tài sàn cố định thuê ngoài 1
2. Chứng chì có giá nhặn giữ hộ 2
3. Tài sản nhặn thế chấp 3

Page 2 of 3



Chì tiêu Mã số
Thuyết
m inh

Số cuố i kỳ số cuố i kỳ
31.12.2021 31.12.2020

A B c 1 1
4. Nợ khó đòi đã xử lý 4
5. Ngoai tệ các loại 5
6. CỔ phiếu đang lưu hành 6
7. cổ  phiểu quỹ 7
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK 8 2.688,339 800,000
9. Tài sàn tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cùa CTCK 9
10. Tài sàn tải chính chờ về cùa CTCK 10
11. Tài sản tài chinh sửa lỗi giao dịch cùa CTCK 11
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK 12 ;

13. Tàl sản tài chính được hường quyền cùa CTCK 13
14. Tài sản tàl chinh chứng quyền cùa CTCK 14

B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOÁN PHÁI TRÀ VÈ TÀI SÀN QUÀN LÝ CAM KÉT VỜI KHÁCH HÀNG
1. Tài sàn tài chinh niém yêưđăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đảu tư 21 VI. 15 173,315,781 195,498,280
a. Tải sản tải chinh giao dịch tư do chuyển nhượng 21.1 20 457 128 39 951,787
b. Tài sản tàl chính hạn chế chuyển nhượng 21.2 - 700,000
c. Tài sán tài chinh giao dịch cằm cố 21.3 152,394,653 154,219 653
d. Tài sản tài chinh phong tòa, tạm giữ 21.4
e. Tái sàn tài chinh chờ thanh toán 21.5 464,000 626,840
f. Tàl sàn tải chinh chờ cho vay 21.6
2. Tài sản tàl chinh đã lưu ký tai VSD vả chưa giao dịch cùa Nhà đầu tư 22 V I.16 46,132 47,853

a. Tài sàn tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tư do chuyển 
nhượng 22.1 46,132 47,853

b. Tàl sán tài chinh dã lưu ký tạl VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyền 
nhượng 22.2 -

c. Tài sản tái chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố 22.3
d. Tàl sán tải chính đã lưu ký tạl VSD và chưa giao dịch, phong tòa, tạm giữ 22.4

3. Tàl sản tàl chính chờ về cùa Nhá đầu tư 23
4. Tài sản tài chinh sứa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư 024. a
5. Tái sản tài chính chưa lưu ký tại VSD cùa Nhà đầu tư 024. b
6. Tàl sàn tài chinh được hường quyền của Nhà đầu tư 25
7. Tièn gửi cùa khách hàng 26 VI. 17 60,555,353,161 55.828,966,817
7.1. Tiền gửi của Nhá đầu tư vè giao dịch chứng khoán theo phương thức 
CTCK quàn lý

27 39,019,798,161 37.265,928,317

7.2. Tiến gừ. tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 28
7.3. Tiẻn gứi bù trừ và thanh toãn giao dịch chứng khoán 29 21,535,555.000 18.563,038,500
a. Tiền gừi bù trừ và thanh toán giao dịch chửng khoán Nhà đầu tư trong 
nước

29.1 21,535,555,000 18,563,038,500

b. Tiền gừi bù trừ và thanh toán giao dịch chửng khoán Nhà đầu tư nước 
ngoài

29.2

7.4. Tièn gừi cùa Tổ chức phát hành chứng khoán 30
8. Phải trả Nhà đàu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức 
CTCK quản lý

31 VI 18 60,555,353.161 55,828,966,817

8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gừi giao dịch chứng khoán theo 
phương thức CTCK quàn lý

31.1 60,555,353,161 55,828,966.817

8.2. Pbảl trả Nhà dầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo 
phương thức CTCK quản lý

31.2

9. Phải trà Tổ chức phát hanh chứng khoán 32
10. Phải thu cùa khách hàng vể lỗi giao dịch các tài sản tài chinh 33
11. Phái trả cùa khách hảng về lỗi giao dịch các tài sản tál chính 34
12. Phái trả cổ tức. gốc và lãi trái phiếu 35 3 4

----------,<r 0  > » — ■-■ '

Người lập biều
(Ký, họ tên)

Kế toán trướng
(Ký, hũ tên)

Phạm Phú Quý Nguyễn Thị cẩm  v iên
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(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC 
ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG
Quý IV -N ăm  2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chì tiêu Mã Sổ Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV

Năm trước 
Quý IV

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)

Ầ B c 1 1 1 1

r DOANH tHU h o ạ t  đ ọ n g

1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ 
(FVTPL)

1 26,155,314,365 785,090,800 30,042,504,153 816.590,800

a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 1.1 17,370,226,972 317,154,000 20,201,358,960 348,654,000
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL 1.2 8,763,118,489 467 936 800 9,819,176,289 467 936,800
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 1.3 21,968,904 - 21,968,904 -
đ.Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền 
đanq lưu hành

1.4 - - “

1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
(HTM)

2 - ■ ■

1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 3 VII.1 2,302,685,937 2,554,237,357 9,373.204,208 10,950,582,924
1.4. Lăi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 4 - - - -
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 5 - - - -
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 6 VII.2 3,168,886,718 3,225,688,081 9,564,727,904 8,816,582,318
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng 
khoán

7 - - " ■

1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 8 - -
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 9 VII.2 157,450,786 164,550,613 643,558,463 641,743,967
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 10 150,000,000 - 260,345 610 -
1.11. Thu nhập hoạt đông khác 11 VII.2 1 576,720 3,043,080 10,252.900 12,917,670
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01—>11) 20 31,935,914 526 6,732,609 931 49,894,593,238 21,238,417,679
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỌNG - -
2.1. Lỗ các tài sản tái chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 21 11,298,832.857 1,190,000,000 18.532,472,270 1,770,000,000

a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 21.1 10,874,992,657 15,932.165,630 279,945,185
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL 21.2 423 840200 1,190,000,000 2,600,306.640 1,490,054,815
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 21.3 - -
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trẳ chưng quyền 
đanq lưu hành

21.4 - -



Chỉ tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV

Năm trước 
Quý IV

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
Ầ B c 1 1 1 1

2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - - -

2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài 
sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

23

2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tồn thất các 
khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi 
phí đi vay của các khoản cho vay

24

2.5. Lỗ từ các tài sản tài-chính phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - - - -

2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 26 - - -
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chửng khoán 27 VII.3 919,495,628 711,969,509 2,608,625,814 2,164,597,629
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng 
khoán

28 - - - -

2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - - - -
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 VII.3 175,317,774 163,500,000 696,817,774 640,500,000
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính 31 - - - -
2.12. Chi phí các dịch vụ khác 32
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-*32) 40 12,393,646,259 2,065,469,509 21,837,915,858 4,575,097,629
iii. DÕẢNH THỦ HÕẬTĐỘNG TÁI CHÌNH - - - -
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 41 - - - -
3.2. Doanh.thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không 
cố định 42 VII 4 39,933,883 17,000,591 454,158,972 333,908,682

3.3. Lãi bán, thanh iỷ các khoản đấu tư vào cổng ty con, liên 
kết, liên doanh

43 - - - "

3 4. Doanh thu khác vễ đẫu tư 44 - - - -
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41~>44) 50 39,933,883 17,000,591 454,158,972 333,908,682
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - - -
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 51 - - - -
4.2. Chi phí lãi vay 52 - - -
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên 
kết, liên doanh

53 - - -

4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài 
chính dài han

54
>

- - -

4.5. Chi phí tài chinh khác 55 - . . - -
Cộng chi phí tài chinh (60 = 51 *55) 60 - - - -
V. CHI ụ-lí BÁN HÀNG 61 - - -
Vì : c h i p h í q u ẩ n  Lý  c ổ n g  Tỷ  c h ử n g  k h o a n 62 VII.5 3,369,098,218 2,506,987,498 11,489,053,089 9,627,914,239

Papp ? n f  ả



Chỉ tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV

Năm trước 
Quý IV

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quỷ này 

(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)

Ầ B c 1 1 1 1

VII. KÉT QUÀ HOẠT ĐỌNG (70=20+50-40-60-61-62) 70 16,213,103,932 2,177,153,515 17,021,783,263 7,369,314,493
VIII. THU NHẠP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC - -
8.1. Thu nhập khác 71 - -
8.2. Chi phí khác 72 - 780,444
Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72) 80 - - - (780,444)
IX. TỐNG LỢI NHUẬN KỂTÕẦN TRỬỠC THUẾ (90 = 70 +
80)..........._ ............ '.................................................. ...... '............

90 16,213,103,932 2,177,153,515 17,021,783,263 7,368,534,049

9.1. Lợi nhủận đã thực hiện 91 7,873,825,643 2,899,216,716 9,802,913,614 8,390,652,064
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 92 8,339,278,289 (722,063,201) 7,218,869,649 (1,022,118,015)
X. CHÍ PHỈ THUẾ TNDN 100 1,574,765,128 579,843,343 1,960,582,722 970,486,210
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 100.1 VI.11 1,574,765,128 579,843,343 1,960,582,722 1,100,581,813
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 100.2 (130,095,603)

XL Lợi NHUẬN KÉ TÓẨN SÃỦ THUẾ TNDN (200 = 90- 
100) ' ' ......... y............ ..........................

200 14,638,338,804 1,597,310,172 15,061,200,541 6,398,047,839

Xli. THU NHẬP (LỒ) TOAN DIỄN KHẤC SAU THUẾ TNDN 300 - - -

12.1. Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các tài sản tài chỉnh sẵn sàng 
để bán

301 - - "

12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài 302 - - - -

12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị 
hơp lý

303 - - -

12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác 304 - - -
Tổng thu nhập toàn diện 400 - - - -
XÌiÌ. THÚ NHẬP THUẦN TRỂN cố' PHIẾU PHÔ' THONG 500 VII.7 488 106 502 400
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiều (Đồng/1 cổ phiếu) 501 488 106 502 400
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) 502

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trường
(Ký, họ tên)



CÔNG TY CỒ PHẢN CHỨNG KHOÁN ViẸT THÀNH Mầu số  B03b - CTCK
Tầng 2, tòa nhà Me Linh Point, số  2, Ngó Đức Ké, P.Bèn Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài
Tel *08 39147799 Fax : 08.39144511 chinh)

BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

K ỳ : Qúy IV  - năm 2021

C hi tiêu Mã SỐ
í .  Lũy kẽ từ )đâu năm 

Thuyêt _ /  ! .  7 .
. 7 đèn cuô i quý này 

m inh  " ,  7 '  .
(QIV. Năm nay)

Lũy kê từ  dâu năm 
đển cuố i quỷ này 
(QIV. Năm trư ớ c)

Ã B c  1 1

1. Lưu chuyên tiế n  tù- hoạt động k inh doanh - -
1. Lợ i nhuận trư ớ c  Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1 17,021,783,263 7,368,534,049

2. Đ iều ch inh  ch o  các khoán: 2 1,577,718,372 355 414 569

- Khấu hao TSCĐ 3 VI.7.VI.8 1,577,718,372 355,414,569

- Các khoản dự phòng 4 - .... -

(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. 5 - -

- Chi phí lãi vay 6 - -

- Lãi, lỗ từ  hoạt động đầu tư 7 - -
- Dự thu tiền lãi 8 .....- -
- Các khoản đièu chỉnh khác 9 -
3. Táng các ch i phí ph i tiề n  tệ 10 2,600,306.640 1,490,054.815

- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua 
lãi/lỗ FVTPL

11 2,600,306,640
1.490^054,815

- Lỗ suy giảm glá trị Các khoản đầu tư  nắm giữ đến ngày đáo hạn 
(HTM)

12 ■ ■

- Lỗ suy giảm gia trị Các khoản cho vay 13 - -
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn 
sànq đế bán AFS khi phân loai lai

14 ■ "

- Suy giám giá trị cùa các tài sàn cố định. BĐSĐT 15 - -
- Chi phi dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư  tài chính dài 
hạn

16 - ■

- Lỗ khác 17 - -
4. G iám  các doanh thu  ph i tiền  tệ 18 (9,819.176.289) (467,936.800)

- Lãi đánh giá lại giá tộ các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua 
lãl/lỗ FVTPL.

19 (9 819 176,289) (467,936,800)

- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC 
s in  sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

20
'

- Lãi khác 21 - -
5. Lợ i nhuận từ  hoạ t dộng k inh  doanh trư ớ c  tha y  đồ i vốn  lưu 
đông

30 11.380,631,986 8,746,066,633

- Tàng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 31 V l3  (98,311,339.330)
(11,954,054.815)

- Tăng (giảm) Các khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 32 - ■

- Tăng (giảm) Các khoản cho vay 33 VI.4 (1,102,681,517) 23.828,629,418

- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng đé bán AFS 34 - -

(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 35 - -

(-) Tăng, (+) giám phái thu và dự thu cồ tức, tiền lãi các tài sản tài 
chinh

36 V l'5 21,548,366 191,978,782

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cáp 37 ■

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu vè lỗi giao dịch các TSTC 38 ■ -

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 39 (580,689,654) (652,053,387)

- Tàng (giảm) các tà i sản khác 40 - -

- Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gòm chi phí lãi vay) 41 V I.14 89,365,804 72,183,976

- Tăng (giảm) chi phi trả trước 42 V I.7 (234,806.223) 276 566,230

(-) Thuế TNDN đã nộp 43 V I.12 (1,279.366 117) (1,164,701,148)

(-) Lãi vay đã trả 44 -
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán 45 (16.380.540)

- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 46 -
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao 
qồm thuế TNDN đă nôp)

47
V I.12 315,988,263 310.773.616

- Tăng (giảm) phải trả người lao động 48 V I.13 279.561,752 (4.394.461)

- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC 49 -
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác 50 16.520,639,369 66.896

- Tiền thu khác từ  hoạt động kinh doanh ... lĩ... ................................................... -
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4

Chi tiêu Mã SỐ
T1___1 . Lũy kê từ  dâu năm

đển cu ố i quý này 
m nh (QIV. Nam nay)

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuố i quỷ này 
(QIV. Năm trư ớ c)

A B c  1 , 1

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 52 (400,000,000) (310,000,000)

Lư u chuyến tièn  thuần từ  hoạt động k inh  doanh 60 (73,317,527,841) 19 341,061,740

II. Lưu chuyền tiề n  từ  hoạ t động đằu tư -
1. Tiền chi dể mua sắm, xãy dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản 
khác

61 VI 8 VI 9
’x  (2,550,000.000) (1,993,718,700)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT vẩ các tải sẳn 
khác

62 ■ -

3. Tiền chi đầu tư  vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên 
kết và đầu tư khác

63 " “

4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào cõng ty con, cóng ty liên 
doanh, liên kết và đầu tư khác

64 - ■

5. Tiền thu về cồ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư 
tài chinh dài han

65 - ■

Lưu chuyển tiề n  thuần tử  hoạ t dộng dầu tư 70 (2,550,000.000) (1,993,718,700)

III. Lưu chuyền tiề n  từ  hoạ t động tà i ch inh -
1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp cùa chủ sờ hữu 71 150,000.000,000 “

2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sỡ hữu, mua lại cố phiêu phát 
hành

72 " "

3. Tiền vay gốc 73 - -

3.1. Tièn vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 73.1 -- -
3.2. Tiển vay khác 73.2 -

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 74 - -

4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 74.1 - -

4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 74.2 - -

4.3. Tièn chi trả gốc vay khác 74.3 - -

5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chinh 75 - -
6. Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chù sỡ hữu 76 (4,500,000.000) (6,750,000,000)

Lưu chuyển tiề n  thuần từ  hoạ t động tà i ch inh 80 145,500,000,000 (6 750 .000000)

IV. Tàng/g iàm  tiền  thuần tro n g  kỳ 90 69,632,472,159 10,597,343.040

V. Tiền và các khoán tư ơ ng  đư ơ ng tiề n  đầu kỳ 101 VI.1 18 643 975,692 8,046.632,652

• Tiễn..... 101.1 18,643,975,692 8.046.632.652

- C ác khoản tương đương tiền 101.2 -

-  Ằnh hưởng của thay đối tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 102 -

VI. T iền và các khoán tư ơ n g  đư ơ ng tiế n  cuố i kỳ 103 VI.1 88,276,447.851 18,643,975,692

- Tiễn 103 1 88,276,447 851 18 643,975,692

- Các khoản tương đương tièn 103.2 -

- Ành hường'của thay dổi tỳ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 104 - -

PHÀN LƯU CHUYỀN TIẺN T ệ  HOẠT ĐỘNG MỐI GIỚI, ÙY THÁC CÙA KHÁCH HÀNG

C hi tiêu Mã SỐ
Thuyêt Lũy kê từ  đâu năm dên 

m inh cuố i quý này (năm nay)
Lũy ké từ  đâu năm đên 
cuố i quý này (năm nay)

Ã B c  1 1

I. Lưu chuyên tiề n  hoạt dộng m ôl g lớ l, úy thác của khách 
hàng

- "

1. Tiền thu bán chừng khoán mõi giới cho khách hàng 1 13,560,425,058,050 7,771,399,893,791

2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng 2 (13.555,698,671,706) (7,726.316.965.573)

3. Tiền thu bán chứng khoản ủy thác của khách hàng 3 - -
4. Tiền chi bán chứng khoán úy thác của khách hàng 4 ... - -
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 5 - -
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 6 - -
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán cùa khách 
hàng

7 ■ ■

8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng 8 - -
9 Nhận tiền gửi cùa Nhà đầu tư  cho hoạt động ùy thác đầu tư 
của khách háng

9 - "

10. Chì trà cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng 10 - -
11. Chi trà phí lưu ký chứng khoán cùa khách hàng 11 - -
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán 12 - -
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán 13 - -
14. Tiền thu của Tồ chức phát hành chứng khoán 14 - -

15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán 15 - -
Tăng/giàm  tiền  thuần tro n g  kỳ 20 4,726,386.344 45,082,928.218

II. Tiền và các khoan  tư ơ ng đư ơ n g  tiền  đàu k ỳ  cùa khách  
hàng

30 55 828,966,817 10,746,038,599
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-------------------------------------------------------------------------------------- 7 T -----------
Chì tiêu

4
Mâ Số

T huyế t
m inh

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuố i quý này 

(QIV. Nám nay)

Lũy kẽ từ  đâu năm 
đến cuố i quý này 
(QIV. Nám trư ớ c)

». A B c 1 1

Tiền gửi ngân háng đâu ky: 31 55.828.966,817 10,746.038.599

- Tiền gửi của Nhà đầu tư  về giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý

32 V ll.25 37.265,928.317 2,712,782.599

Trong đó có kỳ hạn - -
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hảng 33 - -
- Tièn gửi bù trừ  và thanh toán giao dịch chứng khoán 34 VII.25 10,563 038,500 8,033,256,000

- Tiền gửi của Tổ chức phát hành 35 - -
Trong đó có kỳ hạn - -
Các khoản tương đương tiền 36 - -
Ánh hường cùa thay đối tỷ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ 37 - -

III. T iền và các khoàn tư ơ n g  đư ơ ng tiền  cuố i kỳ cùa khách 
hànq

40 60,555,353.161 55,828,966.817

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 41 60.555,353.161 55 828,966,817

- Tiền gừi cùa Nhà đầu tư vè giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý 42

VII.25 39,019,798,161 37,265,928.317

Trong đó có kỳ hạn - -
- Tiền gửi tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 43 - -
- Tièn gừi bù trừ  và thanh toán giao dịch chứng khoán 44 VII.25 21,535,555,000 18,563,038,500

- Tiền gừi của Tổ chức phát hành
45

-
Trong đó cỏ kỳ hạn -

Các khoản tương đương tièn 46 -
- Ánh hường của thay đối tỷ giá hối đoái quy đối ngoại tệ 47 -

-N
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CÔNG TY CỒ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2, Ngô Đức Ké, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. 
Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511

Mâu SỐ B04 -  CTCK
(Ban hành theo TTsố 334/2016/TT-BTC 

ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÉN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Qúy IV - Năm 2021

Đon vị tinh: Đồng việt Nam

CHỈ TIỀU
Thuyết
minh

SỐ dư đầu năm SỐ tăng/giám số  dư  cuối năm

N-1 N
N-1 N

N-1 NTăng Giám Tăng Giảm
Ầ' B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. Bién động vốiLChù sờ hữu
1. Vốn đầu tư cùa chù sỡ hữu VI. 16 151,000,000.000 151,000,000,000 - - 150,000,000,000 ■ 151.000.000.000 301.000 000.000
1.1. CỔ phiếu phổ thòng có quyèn biểu quyết 150,000,000,000 150.000,000,000 150,000,000,000 150,000.000,000 300,000,000,000
1.2. CỔ phiếu ưu đãi - - - -
1.3. Thặng dư vốn cồ phần 1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000.000 1,000.000,000
1.4. Quyền chọn chuyền đồi trái phiếu - cáu  phần vốn - - - -
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu - - - -
2. Cổ phiếu quỹ (*) - - - -
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lê - - - -
4. Quỹ dự phòng tái chính và rùi ro nghiệp vụ - - - -
5. Chênh lệch đánh glá lại tài sán theo giá trị hợp lỷ - - • -
6.Chênh lệch tỳ giá hối đoái - - - -
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chù sờ hữu - - - -
8. Lọi nhuân chưa phân phối VI.16 9.510.154.741 283.812.602 2,319.373,373 (7,672,063.200) 14,638.338.804 (100,000 000) 4,157,464,914 14.822.151,406

8.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 9.438,569,556 2.054,699,257 2,319,373,373 (6,950,000,000) 6,299,060.515 (100,000,000) 4,807.942,929 8,253,759,774

8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 71,585,185 (1,770.886,655) (722^063,200) 8,339,278,289 - (650,478,015) 6,568.391,632

Tồng cộng 160,510,154,741 151,283,812,602 2,319,373,373 (7,672,063,200) 164,638,338,804 (100,000,000) 155,157,464,914 315,822,151,406

II. Thu nhập toàn diện khác
1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sân sàng để bán
2. Lãi, lỗ đánh giá lai TĐ theo mỏ hình giá trị hợp lý
3, Lãi, lỗ chènh lệch tý giá của hoạt đông tai nước ngoài
4. Lải, lò toàn diện khác

Tống cộng 160,510,154,741 151,283.812,602 2,319,373,373 (7,672,063,200) 164,638,338,804 (100,000,000) 155,157,464,914 315,822,151,406

Phạm Phú Quý Nguyễn Thị Bích Mỹ Nguyền Thị cầm Viên



CỔNG TY CỒ PHAN chứ ng  k h o án  V iệ t  thánh  
Tin g  2. Mu n h i Mé Linh Poml*S6 2. Ngò Đưc Kế. P.BƠn Nghé. 0.1. TPHCM 

Tal : 08 39147799 Fax : 08 39144511

Máu so B09 • CTCK
lB*n nanh mao TT tò  334/20 »«/7 T-ữ TC ngay 

27/12/2016 CV* Bộ T« chinh)

<# BÂN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIẾNG
Q u ỷtv-N im 20 2 l

1. Dơc điểm  hoai dộng ciìa  CTCK V
1.1 GAy phơp th in h  tip  v i h o jt đống CTCK cong ty hoai deng meo G«5y phep hoa: dơog tanh doanh (5 84AI6CK -  GPHOKD ngày 05 thang 03 nâm 2006 do úy ban chưng khoén Nh* nuơc eơp
12 Da chf bén hơ cúa CTCK 2 Ngô Oưc KƠ. Tâng 2. Toâ nha M dhh Part. p 8ƠO Nghe. Q 1. TP Hổ Chi Mcih
13 (X u  lệ CTCK ban h*nh ban hanh ng*y 4 thang 4 nam 2007 va »ứ* đổ> bổ »ung ngay 29 mang 12 nam 2021 
1-4. Những d*c diơm chinh vè hoat động CTCK
•Ouym ỏvốoCTCK 300000000000VNO
• Mục béu hoat dông không ngưng tim  klém cơc cơ h» phai triín  kirh  doanh chưng khoan nhám lơi đa hơa lơ i nhuan cho cò  dông cù* cơng ty. cai tN fn aJ\i M o lam v»ơc va nâng cao thu nh8p cho ngườ, tao đơng. thvrc hơn dãy dũ nghĩa w  
VƠI ngin sach Nha Nước vã Chat th in  cơng ty ngay cang ton m*nh. bén vững
• Man ché d iu  tư cùa CTCK
- Khơng được mua. gũf vốn mưa bát dộng »an trư  trương hợp a i tù  dụng tâm tru *6  chinh, ehé nhanh, phông giao dich phưe vu trục tiơp cho c*c hoat dộng nghơp vu cư* công ly  Chưng khoan
- Tống gia tn dơu tư vơo eơe trơi phiêu doanh nghiơp không dược vuqt quá béy mươi phin trâm (70%) vỏn Chõ tở  hữu )

Khong dược tn /c bép hoac ứy thac cho tỏ chúc, ca nhàn knac thực hipn
(Mu tư v*0 cổ phiơu hoac phàn vón gộp cùa cộng ry cứ tớ  hữu tr*n  nam mưcn phin tram (50%) vốn d4u te cùa công ty chưng khoan, trư  trưOng hop mua cố phơu lố lé 

theo >ơu cơu của kh*ch hang.
Cúng VƠI ngưín co Mn qưan đau tư tữ h im  phan trâm (5%) t r i ten vơn đxki lệ cùa công ty chứng khoan khac.
(Mu tư quá hai mưcn phin Irim  (20%) lồng tơ  c i  pNơu. chứng chi quỷ dang lưu hanh cũa một tố chúc rním  yơ«.
o iu  tư qua mươi tam phin tram (15%) tỏng só cỗ pNƠu. chưng chi qưý dang lưu hanh cùa một tơ chưc chra r»Ềm yơt. quy d*ih nay thong ap dung dơi VƠI chứng cht 

quỷ thanh v»*n. quỹ hoan dà danh mue V» quỷ mơ.
Đểu tư hoac gdp vón qua mười phin trarp (10%) tổng «4 vén gâp cùa một cóng ty trơch nhtơm hữu han hoac dư an lanh doanh 
(Mu tư ho*c gỏp vin  qua mươi am  ph in tram (15%) vốn chủ tà  hữu vâo mơe t i  chức ho»c dư an lonh doanh

(Mu tư q u i bơy mưoi phin lr*m  (70%) vón chõ tó hữu v*o cổ phơu. phan vốn gOp va dư an kinh doanh, trong do khOog duơc d iu  tư qu* ha mươ» phàn tram (20%) vốn chú tớ  tửu vềo có pNơu chưa mím y ít. phàn vin  gop vè dư an
2. Kỳ kơ toan, đon v ị tiơn t*  tứ  dụng trong kơ toan:
2 1 Kỷ kề toan
a) Ném ta i chinh hang nam cùa CTCK bét d iu  tứ ngay 01 thang 01 va k ít thúc ngay 31 Ihdng 12 hang nam.
b l Nam ta i chinh dáo bơn bát d iu  tứ ngiy 0 S 0 Ì,20C6 c ip  Giơy chưng nhan thanh iap CTCK v i két thúc vao ngây 31,12/2006.
22 Đon vi bàn te »ứ dung trong k í loan VND ( v w  nam đơng)
3. Chuẩn mực va C h i độ k i toần *p  dụng

3 1 Chơ dơ kớ lo*n ap dung COng ty ao dưng cac Chuơn mục K* loan V4t Nam. Chơ dơ K* toan doanh ngN*p v * t Nam đuoc ban hanh m*o Thông lu  sổ 20G2014.TT-0TC ngày 22 thang 12 nếm 2014 V« cac Thông lư  nương d in  thực N*n 
choán mực k i loan cùa Rơ Ta, chinh Thỏog tư tò  210/2014/TT-8TC ngay 30 thang 12 hâm 2014 vơ hương đ in  k i toan ap dung dơi vót cống ty chứng khoan

Ngay 27 mang 12 nâm 2016. Bộ Tâl chinh ban hânh Thông tư số 334/2016/TT-STC sứa d i bổ sung va may mé phụ kx 02 va 04 cũa Thõng tư  21O2014/TT-8TC ngay 30/12/2014 v i hương d in  ké toan ap dụng dó VOI cong ty chung 
khoân Thdog tư nay cơ Néu lưc âp dung cho nam t ii chinh tử nam 2016 Cổng ty ip  dụng c*c chuơn moc ké toan Thông tư  n*y V* c*c thòng tư khâc hương dơn thuc h»n chuin mưc kơ toan cùa Bơ tơi chinh trong wơc tap va trinh bay Bao 
cao tai chinh
3 2 Tuyơn bó vé rtơc tuân mũ chu in mực ke toan va ch* dơ kơ toan

ĩơng Gom dóc đàm bao đ i tuền thú y tu  c iu  cùa cac C huin mực KƠ toan V «  Nam. Ché do Ké toan doanh nghOp Vipt Nam Nen hành va huong d in  tó  to*n ao dựng dOc VỘI cong ty chững khoan trong noc ttp  Bao cao ta> chinh
4. Cốc chinh s*ch ké toan ap dung
4 1 Nguyên tác ghầ nh>n cac khoin bòn va cac khoăn tưong đưong tièn

Tiẻn bao góm bèn mat v i tìèn gứi ngân hang khỂng kỹ han. cac khoan tương dương tiổn ta câc khoan d iu  tư  ngan h#n cO thOi han th j hôi khOng quế 03 mang k i từ  ngay d iu  tư. eO kha nang chuyên dà d í ding thênh mội lương bén 
x#c đmn va không co rử ro trong vKc c ín ^ n  dổl manh tiẻn t* . Ữ10I d>ém oao cao

T iin  gũi cùa Nha d iu  tư vè mua chưng khoan đươc trinh bdy ta  Cac ch' bOu ngoa. Bao cao tinh hẳnh tai chinh.

4 2 Nguyên tác vá phương phâp ké toán tai s in  tài chỉnh ght nhan thúng qua Ui lổ. cac khoán d iu  tư nim  giử dén ngay đao h*n. cíc  khoản cho vay v i p h li mu. iếr *4n tâi chinh s in  sang aé ban nọ tai chinh

4 2 1 Nguyên tic  phin lo« t»  sán tai chinh va no tai chính thuộc Oanh muc d iu  tư eũa C ĨCK (tuần mũ Chu in  muc ké loan. Ché độ ké toan vá c*c quy dmh Nén hénh v i pnap luật Chững khoan); 
v>*c phin loai céc khoan no ph * tr*

4 2 1 1 Ngưyen tác phan k »  ta, sán tÍỊ.ch lọh (FVTPL. HTM. cae khoih cho v»y. APS)

4 2.1.2 Ngưyín tk  phan 10« ncr ia> chinh. (No vay. no vay tai »án t«  chinh, tr íi phiéu chưyin dổi. Ir»< phiốu phai hanh, no thué U i sán tai chinh, phá trá ngưoi ban câc no phai tra phae sinh trong hoat itn g  kinh doanh chúng khoán)
4.2.2 Nguyên tác gN nhin v i phương phap k i toan gh> nhan g ii tn danh gia 1» cac khoản dau tư theo g rt th  truCmg hoac 9*  tn hop lý (trong trưởng hơp khóog có gia trĩ thi trươngt i tu in  thú cAc quy đnh hien hanh cứa ph ip luX chưng 
khoan I hodc gia góc.
4 2 2  1 ĐốivõiCópNếu 
■ Cỗ ptuấu rutm ỵóthrđo chuyốn nhương
- Có phiêu niém yét han ché chưyén nhương p
4 2 2 2 DổtvửiTra. ptvéu rUm y4t
a) Tré. plWu Chinh phũ.
b) Tréi ph'Ạ j Kho bac Nha nươc.
c) Tr« phiêu đi/ợc Chinh phũ dưọc bão iârin; 
đj T r*i phéu chinh q jy*n  đia chương
đ) Tra. phéu CTCK Nha nuoc. 
e) Tr« pN iu doanh nghtap 
0 Trai ph4u chuyín đồi.
g) Quyỉn mua tr*i pN^u chuyên d&.
h) Trai pNếu n*m  y ii hhac
4 2 2.3 OỐI VƠI trai phMu chưa N ím  y<t
42-2.4 Oổ> VƠI Cứng cu IN  trương b in  té. Trong dơ.
• Tièn gữi cơ kỹ h*n cơ drih
4 2 2 5. OỐI VƠI câc khoỉn d iu  tư phai sinh
4 2 2  6 oổt VƠI câc khcơn d iu  tư  cho vay
4 2-2 7 OÒI VƠI câc khoản d iu  tư đem th í chấp
4 2 2.8 Đỗi vờ) cac khoăn dàu tư khao
4 2 3. Ngưyơo tAc bủ trữ tai sến tai chinh va nơ tai chinh.
4 2 4 Ngưyơn tic  dung gh nhan tai s in  ta, chinh va no ta, chinh 
4 2 5 Nguyên tãc ghl (Yien va trinh b*y v í du phông suy g*m  g *  tf| ta> s ir  tai chinh 
4 .2.6. GM tn hop ly của ta, s in  ta. chinh va nơ tai chinh 
4 2 7 Ngưyơn tác kẶ toan gN nnan cac khoan d iu  tu  dam đi mé chèo 
Điơu khoan 
04ukJ«n

4.2 8 Ngưyén tấc gh, nhịn V* trinh b4y vẻ tình hlnh Oư phông pna, thu kho đo dổl VƠI cac khoán d iu  tu  cùa CTCK cô pha« sinh c6  túc. uén ia>
a) OỎI VƠI cổaưc
b) oố. vơi t)ẻn 1*1.
c) Đổ. VƠI cơng cụ IN  trương tiên te
4 2 9 Nguy*n tãc k* to*n ghì n h in  c*c khoán d*u tư nhân thơ ch ip  (Tâi khoản không trinh bay trơn Bao cao tinh hlnh ta> chinh)
OvỊưkhoin
oOuiaen

4 3 N gjycn tác gN nhịn bk dộng tin  d iu  tư 
4.4 Ngưyơn tic  gN nh*n 1« s in  cơ đmh hữu hình 
4 .5 Nguyơn tác gN nhan ta. s in  có doh vơ hlnh
4 6 Nguyên t*c gN nh*n về trinh bơy vơ sư sưy gcấm gia tn của t«  sản pN bơn t*
4 7 Nguyơn t*c flN  nh*n ta> sơn cơ ín h  thuơ ta, chính
4 8 Nguyơn tác gh nh*n c*c khoán đ*u tư ta, chinh da, h*n (Cơng ty con. cơng ty aơn doanh, lơn kơt)
4 9 Nguyên tãc gN .nhận va trinh b8y cae khoan nh*n ký quỷ. kỹ cuơc ngân N n dai h*n 
4.10. Ngưyơn 'Sz va phương phap ké toan cac khoán phái thu ngán h*n. da, han 
4 10 1 Ngưyơn tác va phương ph*p kơ toan c*c khoin phải thu vè ta, săn tai chinh 
4 10 11 Nguyơntãcv* phương phapkơ loan phãilhu ban c a c r* S in rh c h iiy i.
4 1012 NiA/yơn lic  V* phương phap kơ loan p h ii mu va du thu cơ tức. bén cae t*  sân t«  chinh
a) fm ii thu vâ dự thu cơ tũc.
b) Ph*i thu V* du thu bơn ta, cAc ta, s in  ta, chinh;
Phái thu va dự thu bơn 1*1 đơn ký nhưng chưa nh*n dươc lơn.
Phầi thu V* dự thu bơn ƠI dơn ky nhưng chưa đơn ky nhận lâ,

4102 Nguyan tãc va phương phap kơ loan c*c khoơn phé> thukhtc 
4 10 3 Nguyên tac vế phương phap kơ toan dư phòng nơ ph i, thu khó dôi
4 10 31 Nguyên tác vâ phương phao kơ Mơn dư phơng nơ ph*. thu khơ dở. vơ b*n c*c 1*1 s in  I*  chinh 
4 103 2 Ngưyơn tác V* phương phép kơ to ín  dư phơng nơ c*c khoin dự mu khố dd V* cơ tức. tơn Ui c*c s*n ta i chinh 
4 10.3.3- Nguyên t*c va phương phap k í toan du phong pha. thu khô đòi c*c khoản d*u tư  giữ dơn ng*y d*0 han 
410 3 4 Ngưyơn tãc V* (hương pháp k í toén du phơng nợ khơ dơi phơi thu khac 
4 11 Nguydn tâe V* phương phếp kơ to*n c*c kho*n no ph*. tr i rgân h*n. da, h*n
4 11 1 Nguyơn t*c  V* phương pháp kơ loan cAc khoan vay (Vay. tré. phơu ehuyơo dơ, tr *  phơư ph*< hềnh, vay tai sơn ta i chinh no th u i ta. chinh v»y Quỹ hơ tro  ta. chinh)
4 112 Nguyín tic  va phương phap kơ loan phai tra ho« dơng giao dich chứng khoến 
4 11 3 Ngưyơn tãc V* phương phap kơ loan ph*i tr* Tố chuc phát hanh chưng khoan
4.114 Ngưyơn t*c  V* phương phap kơ loan phãi trá cơ tức ho*e Iq i nhuận cho cếc eơ dỏng ho*c thành vơn góp vơn 
4115 Nguy*n tãc V* phương phap ké toan thué V* eac khoín phơi nôp Nha nuơc
41 15 1 TNƠ Thu nhập doanh nghiơp
a) ĐỔI vơi Tổ chúc trong nươc;
b) ĐÓI vo» Tổ chũc nước ngoa,
4.115 2 Thuơ Thu nh*p cã nhan
- OƠI vOĩ c * nhân trong rxiơc.
• Oối vơi c* nhơn nuơc ngoa,
41 1 5 3  Thoơ. phi ph* nộpkh*c
4.11.6. Ké toán chi phi phái trơ ngán hạn d« hạn
4 1161 Ngưyơn tơc V* phương pnap kơ toan c*c kho*n bích truửc theo to« »ch V\| cung c ip
4 116 2 Nguyơn tơc V* phương phap kơ toan cơc khoơn trich trươc meo khơi lương ga tn gao och dâ muc N<n
4.11.6 3 Ngưyơn tơc va phương phâp kơ toan cac khoin trích trước phi dich vu theo Hơp dơng cung cơp d c ti vu của nơm tơi chinh
4 117 Ngưyơn tác V* phuơng phao ké toan gN nhận c tc khoén pha, trế phơi nộp khâc

Page 1 of 9



)

h





<

p i
8
i

ụ
ĩ '
s
I

II
Ï
?

!

f|:

I g i j j



ga
m

 
<y

y>
 h

im
 rt

in
h

<

A
7

 2
1 

1«
 i»

n 
rt

, c
fti

nh
 a

t k
ju

 k
y 

It
, v

s
o

 ,
t 

cn
uw

 g
»o

 P
en

 c
u

t H
hs

 ó
iu

 tư



fr i
ỉ\

Ị ỉ  ï ï î
8 ” Î íi'«1 1 K

i  Ị  ị  Ị
lã i  ifi :rS3 ĩ  ị

f l

.1
1j«

1



(

P
ig

e 
5 

of
 9



<

1

j !

!
3 1 h

í! 1
Ir
*1

2
f

ih
ili
fi

■Í :
1i3

j-ä

I
H
|5

'

S:
5Ĩ

III
ÍỊI

1
2i
1Ị

1
I

ị Ỉ

HỈ #1

!s
!
¡5

f! !
1 1 1 5 Ir s 1

Hs|p p

;■s
1

h i p
m

ỉ

I ị 
il 
P

Ii

II
5 í
! * I I 
! 1 IL

I 1 .  J *Hfl
E

•iS?:I3



•. 
ĩiT

vS
Õ 

Ị 
ÕS

K-
y 3

1 ĩ
ặĨ

02
1 

Ị 
Oể

ok
ỳO

I 0
1 2

02
1

<

8 5

1.1

Ị
ÎM

ư, I

5
Ã,
i-

I p
I p î

ill 1 1 Ị í l!j|Ặ  Ï *
í l i ĩ

;  5

• ỉ |  ! "  Is ¡B
Ũ Ị__ i . - ị.  j1
? |  s § f § § § ! § ? !  
c j i  S 8 I i s | ; t p i i i

T  i Z 8 £!8 « 8 8 8 S £

£ £ 5  ■
I f  5 s § s ji'.s 'ijs  Pl  ?
i f  I ’  3 8 ;S s Si? i. S S’ «
i l ]  s3 11 I

'Ỉ ?Ị

c i  u * . i  i » . ¡
J! s i

i r i r n r 7’i ?! 1«  g !  ! ! 5

I l  I
i l l
*  Si

1? bill I I I! 1111I l  s g sjçls. s sí 8 «is §
5* " T  Í ■ ị ! i

8:J S
l i t
5 S 5

i l *  r  ............5l i t  I I  Ị
i  1 1 1 1  I I I  É JI J ¡lililí il* Ä Í ị 8 ,ï s Ị ? § I f
Ị  I Is , ! ■*

§ 5§
i is ?
s ;ft IS
r 'Is r

ggg
1 1 1
H

INI
I ? 1 l i  1 ? 11 I I  É 1
I  * 1 1 1

I
3
ị

l :‘ l5is !gï l
I  : :1 I! tel

fc *

T T

ïlSiSiSm
il■3?

S i

II11Hfl¡I

Il 1*1
rri?

ị  ¡ I11 ; V1 ! II J  ặ SlslĨỈ ~
fî §!g
H t

I I  5 *
S I
s S!» 

i f  5 ?il °| I;
4------U  .

ii l
I Ii l s

U U. I lA i ! I
I I j  j  i l l

-

S
; 8'

l i l i
I1-3B f  ¿13 Ồ I i  ố ỉ  Ỉ

Ỉ
sIN

f 1 i I
f i  I  
1:1
i ls  2 I 5
1 1 1 ! I  

I l  I  I I I ?
m  i  1 11!

I  !
r

Ís
s

-sI

i  Hi l  .
ĩ  Ĩ  s s

” T
L  s : _ 7 

«5
 4

 D
oy

ih
 ih

u 
nọ

ọ»
 th

u 
nh

ýp
 ca

e 
!»

 s
jn

 ta
i



l~-
3

Ó.L Ị ỉ
3

1

§ i 1

si!
1
1

SS
î i
n

SSSSÎ i 5 H i
I P  
i 1111 
If  »II
1t
1

s 1 sị ì ĩ
p l  
III 
1 :  
¡1 
* I

«

Í
ĩS!
I■*

I

Zf
1

i a
i ls
|!l 1

8¡J
is. |s|ï

I
i
ĩ

ỉ
1

!
í

9S.
F

sIg:!
si  I i l

II
§3

1
1 Ỉỉ

ĩ-ì
Î

!

Zf
ầ ị
i'll¡ s i ỉ ị 1

2
.1
iẫ

í
1

!

.

$5.
Ĩ

i s !  
i l  s 
is?

gí
l !

*
ị
3 11

55
ĩ-

ill

I?? FMi  s i ị  
I

S ĩ  Ỉ » Ĩ Ssi lili 
!!  & 5I l  I

il
I
I
I
i
4

S W S ÎS  
11

M l

H

il

| j  : 1

m m
« ï î i i i

l |  11 ifw
*■'fr
i |

F&
&
?
I

i !
ỉ  Í

II
iI
II

§
¿

f
ï

if
I

»I
I

I 5
i |

f lHIIP

4?

Il
i lI
I I
î  §PP
I I
I I
j

f î
s i

II.I
I
f

I il
s 8

___L

ï  P 
I  S 
§  s

i l  i  
i  i i i

I ị i i 
i  §

}



n

y



<

Pit
e 9

 ot
9


		2022-01-20T18:33:09+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
	I am the author of this document




